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   TÒA AÙN NHAÂN DAÂN                        COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

THÀNH PHỐ TAÂY NINH                                Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

     TÆNH TAÂY NINH 

   

Baûn aùn soá: 12/2018/HS-ST 

Ngaøy 28-3-2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Dương Thị Bích Hằng; 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Thanh Hải; 

                                        2. Bà Nguyễn Thị Hương. 

- Thư ký phiên toà: Bà Dương Thị Ánh Nhung, Thư ký Toà án nhân dân 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh tham gia phiên 

toà: Ông Phạm Đoàn Trung, Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh 

xét xử công khai vụ án hình sự thụ lý số 07/2018/HSST ngày 12 tháng 02 năm 

2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2018/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 

3 năm 2018 đối với bị cáo: 

Văn Ngọc H (tên gọi khác Văn Công H), sinh năm: 1980, tại Tây Ninh; nơi 

cư trú: ấp Tân Trung, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; nghề 

nghiệp: Làm mướn; trình độ văn hóa (học vấn): Lớp 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Văn Công M (đã chết) và bà 

Nguyễn Thị N, sinh năm: 1946; vợ con: Chưa có; tiền án: Không; tiền sự: Không; 

nhân thân: Từ năm 2002 chấp hành biện pháp cải tạo, giáo dục tại cơ sở giáo dục 

Phú Hòa, Bình Dương đến 2004 chấp hành xong. Năm 2006, chấp hành 09 tháng tù 

về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Năm 2007, chấp hành 15 tháng tù về tội "Trộm 

cắp tài sản". Năm 2009, chấp hành 03 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Năm 2014, 

chấp hành 12 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" tại Trại giam Cây Cầy đến ngày 

30/8/2015, chấp hành xong; bị bắt tạm giữ ngày 14/12/2017, tạm giam ngày 

20/12/2017 cho đến nay; bị cáo có mặt. 

- Bị hại: 

+ Anh Tô Quang V, sinh năm: 1985; địa chỉ: Khu phố Hiệp Thạnh, phường 

Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (vắng mặt). 

+ Anh Nguyễn Minh H, sinh năm: 1996; địa chỉ: ấp Mới, xã Tân Phong, huyện 

Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (vắng mặt).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  
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Khoảng 15 giờ ngày 14/12/2017, Văn Ngọc H đi bộ từ hướng khu du lịch 

Núi Bà Đen về ngã tư Đại Đồng tìm tài sản của người dân để sơ hở trộm cắp bán 

lấy tiền tiêu xài. Khi đến quán ăn "Năm Giàu" thuộc khu phố Ninh Nghĩa, phường 

Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. H nhìn thấy trước cửa quán dựng 

một xe gắn máy hiệu Honda màu xám trắng, loại Wave Alpha, biển số 70L1-

304.44 của anh Tô Quang V, sinh năm 1985, ngụ khu phố Hiệp Thạnh, phường 

Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, không có người trông coi, chìa khóa để trên bàn 

cạnh xe nên H lén lút đến lấy xe nổ máy chạy đi thì bị người dân phát hiện tri hô, 

đuổi theo bắt giữ, điện báo Công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. 

Ngoài ra, khoảng 11 giờ ngày 08/12/2017, H được người tên H (không rõ họ 

tên, địa chỉ) chở từ cửa khẩu Xa Mát về thành phố Tây Ninh. Khi đến khu vực ấp 

Mới, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh nhìn thấy một xe gắn máy hiệu 

Yamaha, loại Exciter, màu xanh, biển số 7E1-317.21 của anh Nguyễn Minh H, sinh 

năm 1996, ngụ ấp Mới, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, đang dựng 

trước cửa nhà không có người trông coi, trên xe có sẵn chìa khóa, H ngừng xe đứng 

bên ngoài cảnh giới, H đi vào bên trong lấy trộm, sau đó cả hai chạy về hướng 

thành phố Tây Ninh. Khi đến khu vực đập tràn kênh Tân Hưng, H tháo bỏ biển số 

7E1-317.21 xe vừa trộm được, gắn vào biển số giả 52L6-3215 của H đưa cho, tiếp 

tục chạy về thành phố Tây Ninh, đem xe gửi vào bãi giữ xe của Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Tây Ninh cho đến ngày bị bắt. Ngày 29/01/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án và chuyển đến 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh, điều tra theo thẩm quyền. 

Kết luận định giá tài sản số 91/KLĐG-TTHS ngày 18/12/2017 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh, kết 

luận: xe gắn máy hiệu Honda, loại Wave Alpha, biển số 70L1-304.44 trị giá 

13.000.000 đồng. 

Kết luận định giá tài sản số 03/KLĐG-TTHS ngày 18/01/2018 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên, kết luận: xe 

gắn máy hiệu Yamaha, loại Exciter, biển số 70E1-317.21 trị giá 25.500.000 đồng. 

Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng: Trả cho bị hại Tô Quang V một xe gắn 

máy hiệu Honda, loại Wave Alpha, biển số 70L1-304.44; trả bị hại Nguyễn Minh H 

một xe gắn máy hiệu Yamaha, loại Exciter, màu xanh, không biển số; chuyển Chi 

cục Thi hành án dân sự thành phố Tây Ninh một điện thoại di động hiệu Mobell 

M289, màu đỏ đen, số Imei: 812895122649244 và một biển số xe gắn máy giả, số 

52L6-3215. 

Qua xác minh, H không có tài sản nên không tiến hành kê biên. 

Về trách nhiệm dân sự: anh Tô Quang V và anh Nguyễn Minh H đã nhận lại 

xe, không yêu cầu bồi thường gì thêm.  

Đối với người tên H đã tham gia trộm cắp cùng H, hiện không rõ họ tên, địa 

chỉ, Cơ quan điều tra Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh chưa làm việc 

được, khi nào làm rõ xử lý sau. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh, Văn Ngọc H đã 

thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 
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Tại bản cáo trạng số: 12/CT-VKS.TPTN ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh đã truy tố bị cáo Văn Ngọc H về tội “Trộm cắp 

tài sản” theo Khoản 1, Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa:  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh vẫn giữ nguyên cáo trạng 

truy tố. Đeà nghò Hoäi ñoàng xeùt xöû tuyên bố bị cáo Văn Ngọc H phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”. Áp duïng Khoaûn 1, Ñieàu 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017) đề nghị xử phạt bị cáo Văn Ngọc H từ  24 (hai mươi bốn) tháng đến 30 

(ba mươi) tháng tù. 

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo H. 

Các biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh xử lý vật 

chứng theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo H thừa nhận đã toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Bị cáo H nói lời nói sau cùng: Bị cáo thừa nhận đã vi phạm pháp luật. Bị cáo 

mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm làm người có ích 

cho xã hội.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Tây Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi của bị cáo thể hiện: Trong các ngày 08, 14/12/2017, Văn Ngọc 

H đã thực hiện hành vi lén lút trộm 02 xe gắn máy hiệu Yamaha, loại Exciter, màu 

xanh, biển số 70E1-317.21 của anh Nguyễn Minh H và xe gắn máy hiệu Honda, 

loại Wave Alpha, biển số 70L1-304.44 của anh Tô Quang V, tổng trị giá: 

38.500.000 đồng. Xét lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã 

được thu thập có trong hồ sơ vụ án, đủ căn cứ kết luận bị cáo Văn Ngọc H phạm tội 

“Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1, Điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017). 

[3] Vụ án mang tính chất ít nghiêm trọng, hành vi của Văn Ngọc H là nguy 

hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người 

khác một cách trái pháp luật, nên phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi đã thực 

hiện. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh truy tố bị cáo Văn 

Ngọc H về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1, Điều 173 của Bộ luật Hình sự là 

có căn cứ, đúng pháp luật. 

[4] Bị cáo phạm tội thời điểm Bộ luật Hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ 

sung năm 2009) có hiệu lực nhưng truy tố và xét xử tại thời điểm Bộ luật hình sự 
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năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực. Đối với tội “Trộm cắp tài 

sản” nội dung không có gì thay đổi nên áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 (được 

sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ.  

[5] Tòa án cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của 

bị cáo nhằm giáo dục bị cáo và phòng chống tội phạm. Khi nghị án Hội đồng xét 

xử có xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo. 

[6] Về tình tiết tăng nặng: Nhân thân của bị cáo là rất xấu. Bị cáo phạm tội 

02 lần trở lên theo Điểm g, Khoản 1, Điều 52 của Bộ luật Hình sự.  

[7] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo tự thú, thành khẩn khai báo nên được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ theo Điểm r, s, Khoản 1, Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2017).   

[8] Hình phạt bổ sung: Bị cáo không có tài sản nên miễn hình phạt bổ sung. 

[9] Đối với người tên H đã tham gia trộm cắp cùng H, hiện không rõ họ tên, 

địa chỉ, Cơ quan điều tra Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh chưa làm 

việc được, khi nào làm rõ xử lý sau. 

[10] Các biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46 của Bộ luật Hình sự và Điều 

106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: 

 - Về trách nhiệm dân sự: Anh Tô Quang V và anh Nguyễn Minh H đã nhận lại 

xe, không yêu cầu bồi thường gì thêm nên Tòa án không đặt ra giải quyết.  

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) biển số xe gắn máy giả biển số 52L6 - 3215. 

- Trả lại cho bị cáo H 01 (một) điện thoại di động hiệu Mobell M289, màu đỏ 

đen, số Imei: 812895122649244 nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.  

[11] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  
 1. Tuyên bố bị cáo Văn Ngọc H (tên gọi khác Văn Công H) phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”. 

 Áp dụng Khoản 1, Điều 173; Điểm r, s, Khoản 1, Điều 51; Điểm g, Khoản 1, 

Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Văn Ngọc H (Văn Công H) 02 (hai) năm tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù được tính từ ngày 14/12/2017. 

Hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo H. 

2. Các biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 

của Bộ luật Tố tụng hình sự: 

 - Về trách nhiệm dân sự: Anh Tô Quang V và anh Nguyễn Minh H đã nhận lại 

xe, không yêu cầu bồi thường gì thêm nên Tòa án không đặt ra giải quyết.  

- Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) biển số xe gắn máy giả biển số 52L6 - 3215. 

- Trả lại cho bị cáo H 01 (một) điện thoại di động hiệu Mobell M289, màu đỏ 

đen, số Imei: 812895122649244 nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.  

3. Về án phí: Bị cáo Văn Ngọc H (Văn Công H) phải chịu 200.000 (hai trăm 

ngàn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 



5 

4. Án hình sự sơ thẩm xử công khai, báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo lên 

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Các 

đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính 

đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ. 

5. Tröôøng hôïp quyeát ñònh ñöôïc thi haønh theo quy ñònh taïi Ñieàu 2 Luaät thi 

haønh aùn daân söï thì ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn daân söï, ngöôøi phaûi thi haønh aùn daân söï coù 

quyeàn thoûa thuaän thi haønh aùn, quyeàn yeâu caàu thi haønh aùn, töï nguyeän thi haønh aùn 

hoaëc bò cöôõng cheá thi haønh aùn theo quy ñònh taïi caùc Ñieàu 6, Điều 7 vaø Điều 9 Luaät 

thi haønh aùn daân söï; thôøi hieäu thi haønh aùn ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh taïi Ñieàu 30 

của Luaät thi haønh aùn daân söï. 

 

Nôi nhaän:                                 TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM  

- TAND. tỉnh Tây Ninh;                        THAÅM PHAÙN – CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA 

- VKSND TP. Tây Ninh;                                                                           (Đã ký) 

- CCTHADSTP. Tây Ninh; 

- Đội ĐTTP về TTATXH; 

- Đội PV 27; 

- THAHS; 

- Bò caùo; 

- Nhöõng ngöôøi TGTT khaùc; 

- Coâng an xaõ, phöôøng nôi                                                             Dương Thị Bích Hằng 

  bò caùo cö truù; 

- Sôû Tö phaùp (PQlLL); 

- Löu hoà sô. 

 

 

 

 


